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Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
  

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Sở Tư pháp gửi các cơ quan, đơn vị 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022  

có nội dung liên quan đến (i) chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, 

người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19; (ii) tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; (iii) 

pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước (sau đây viết tắt là 03 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành), cụ thể như sau: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành 

Sở Tư pháp kính gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Trung ương 

ban hành kèm theo Văn bản số 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 

18/4/2022 của Bộ Tư pháp về ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (Có Văn bản số 1212/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL gửi kèm theo).  

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành 

- Danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành: Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

lập Danh mục 05 văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành. Sở Tư 



pháp trân trọng gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để phục vụ 

công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Có 

Danh mục gửi kèm theo). 

- Danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành: Sở Tư pháp đã hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, 

lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong 03 lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2022 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban 

hành. Trên cơ sở báo cáo của 06/07 huyện, thành phố thì Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố không ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành nêu trên1. 

Trên cơ sở Danh mục văn bản tại Mục 1 và Mục 2 Công văn này, đề nghị 

các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, theo dõi 

các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có nội dung phân cấp, giao cho 

HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi trách nhiệm 

rà soát đang còn hiệu lực thi hành, có nội dung không còn phù hợp để tham mưu 

cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật của Trung ương, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có nội 

dung phân cấp, giao cho HĐND, UBND cấp mình ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để thực hiện các nội dung được phân cấp, giao theo quy định. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo);                                                           
- Như trên (p/hợp t/hiện); 
- Phòng TP huyện, Tp; 
- Website STP (đăng tải);                                
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  N.H.Hương.42b điện tử.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 

   

                                                 
1 Sở Tư pháp không nhận được văn bản  của UBND huyện Na Hang  



DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID -19;  

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 

THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH 

 (Ban hành kèm theo Văn bản  số       / STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày       /6/2022 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản Nội dung liên quan Ghi chú 

I 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, 

HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 (02 quyết định) 

1.  

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 quy định hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số 
đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

2.  

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 quy định tiêu chí xác 

định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh 

lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải 
đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

II LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 quyết định) 

1.  
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 ban hành Quy định 
về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 
 

2.  Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 ban hành Quy định 
quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Toàn bộ văn bản  



STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản Nội dung liên quan Ghi chú 

Quang 

3.  

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của “Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

III TỰ CHỦ ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Không có) 
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